Tiêu chí: 4 - Tiêu chuẩn: 14
Hằng năm, trường thực hiện việc lấy ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động, người tốt nghiệp về mức độ phù hợp của giáo trình đào tạo; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
a) Mô tả 
Trường đã định kỳ lấy ý kiến nhận xét đánh giá của cán bộ, giáo viên, người học về chất lượng giáo trình đáp ứng các yêu cầu cụ thể hoá về nội dung kiến thức, kỹ năng, thái độ cần đạt trong chương trình đào tạo. (4.14.1.01 - Kế hoạch thu thập ý kiến đánh giá chất lượng đào tạo hàng năm; 4.14.1.02 - Phiếu khảo sát hàng năm; 4.14.1.03 - Tổng hợp kết quả khảo sát hàng năm; 4.14.1.04 - Báo cáo kết quả việc thực hiện theo kế hoạch và kết quả thực hiện thu thập ý kiến của giáo trình; 4.14.1.05 – Báo cáo về việc sử dụng kết quả thực hiện thu thập ý kiến của giáo trình)
Thông qua mối liên hệ với các doanh nghiệp giáo viên các khoa, tổ bộ môn định kỳ hằng năm đều đến các công ty, xí nghiệp gửi các HSSV thực tập tốt nghiệp kết hợp lắng nghe sự góp ý xây dựng cho chương trình đào tạo, sao cho phù hợp thực tế sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời mời giáo viên các trường bạn, cán bộ kỹ thuật của các doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình cho phù hợp. (4.14.2.01 – Kế hoạch tổ chức hội thảo với doanh nghiệp về chương trình đào tạo; 4.14.2.02 – Biên bản hội thảo với doanh nghiệp về chương trình đào tạo của trường; 4.14.2.03 – Tham luận tham gia hội thảo với doanh nghiệp về chương trình đào tạo của trường;)
b) Đánh giá 
- Điểm mạnh:
Chương trình đào tạo có sự tham gia đóng góp ý kiến của các giáo viên trực tiếp giảng dạy ở các Khoa, tổ bộ môn, Hiệu trưởng trường phê duyệt. Các chương trình được các chuyên gia, cán bộ ngoài trường tham gia đóng góp ý kiến xây dựng và phản biện nên phù hợp thực tế sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
Trường tổ chức hội thảo với doanh nghiệp về chương trình đào tạo. Qua đó có mời các doanh nghiệp tham gia hội thảo. Qua hội thảo các doanh nghiệp cũng có những tham luận đánh giá về chất lượng tay nghề của HSSV sau đào tạo đã đáp ứng nhu cầu thực tế sản xuất. Đồng thời cũng có những ý kiến đóng góp nhằm giúp nhà trường hoàn thiện hơn nữa trong công tác đào tạo của từng ngành nghề.
- Những tồn tại : Không 
c) Kế hoạch:
Định kỳ 3 năm/ lần tổ chức hội thảo với doanh nghiệp về chương trình đào tạo, các nhu cầu của doanh nghiệp và trao đổi kinh nghiệm cũng như cập nhật các công nghệ kỹ thuật mới. 
d) Tự đánh giá tiêu chuẩn đạt: 01 điểm
Tiêu chí: 4 - Tiêu chuẩn: 15
Khi có sự thay đổi về chương trình đào tạo, trường thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh nếu có đối với giáo trình đào tạo đảm bảo yêu cầu theo quy định.
a) Mô tả 
Để giáo trình ngày càng được hoàn thiện và đổi mới, chất lượng giáo trình được nâng cao, cập nhật được công nghệ kỹ thuật mới. Việc rà soát, cập nhật và biên soạn lại giáo trình được nhà trường quan tâm và thực hiện thường xuyên. Từ năm 2013 đến nay, nhà trường đã thẩm định giáo trình cho tất cả các ngành nghề được đào tạo trong nhà trường và đã được đánh giá giáo trình có cập nhật thực tế và đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp và xã hội (4.15.1.01 – Kế hoạch về việc hướng dẫn tổ chức rà soát đánh giá, xây dựng, nghiệm thu, phê duyệt chương trình, giáo trình; 4.15.1.02 - Kế hoạch chỉnh sửa giáo trình ; 4.15.1.03 – Quyết định thành lập ban chỉ đạo chỉnh sửa giáo trình; 4.15.1.04 – Quyết định thành lập hội đồng thẩm định giáo trình ; 4.15.1.05  - Biên bản thẩm định giáo trình ; 4.15.1.06 - Danh mục giáo trình đã được điều chỉnh, biên soạn lại, biên soạn mới) 
Trong các năm qua Trường đã chú trọng đến việc mua sắm thêm giáo trình, học liệu, tài liệu tham khảo bổ sung cho thư viện nhằm đáp ứng mục tiêu đào tạo và học tập các học phần. Hiện tại thư viện trường đảm bảo đủ các chủng loại giáo trình và tài liệu tham khảo phục vụ công tác đào tạo các chuyên ngành trong trường, phục vụ công tác giảng dạy - NCKH của CB-GV và học tập của HSSV. Đến năm 2015, số đầu sách là 5.468 với số lượng 23.468 quyển sách, trong đó có 1.826 đầu sách kỹ thuật tiếng Việt với 10.741 quyển sách. Để tăng cường đáp ứng nhu cầu của GV và HSSV, năm 2013 Trường đã liên kết với Công ty VDOC để xây dựng website thư viện số tại địa chỉ http://lytc.tailieu.vn/, với 973.929 tài liệu số ở tất cả các ngành, đã đáp ứng được cho việc học tập của HSSV (4.15.2.01 – Kế hoạch mua sắm sách, tài liệu tham khảo, giáo trình; 4.15.2.02 - Danh mục sách, tài liệu tham khảo, giáo trình cập nhật mới)
b) Đánh giá 
- Điểm mạnh:
100% giáo viên lên lớp có giáo trình giảng dạy. Hàng năm tài liệu giảng dạy biên soạn lại phù hợp với thực tiễn. 
Đã có thư viện số cung cấp tài liệu tham khảo chuyên môn sâu và rộng.
- Những tồn tại: Giáo trình của Trường được biên soạn vẫn còn mang tính chất nội bộ.
c) Kế hoạch:
Lập kế hoạch định kỳ 2 năm/1 lần rà soát biên soạn, bổ sung cập nhật kiến thức mới vào giáo trình của các môn học mô đun. Mạnh dạn áp dụng cơ chế đặt hàng để biên soạn giáo trình, đặc biệt là giáo trình điện tử.
Bổ sung kinh phí hằng năm để mua bổ sung sách và các tài liệu tham khảo, đặc biệt chú trọng các tài liệu kỹ thuật của nước ngoài.
Từ năm 2018 tổ chức xuất bản các giáo trình đã nghiệm thu để cung cấp cho HSSV ngay từ đầu học kỳ trên nguyên tắc lấy thu bù chi, không tính lãi.
d) Tự đánh giá tiêu chuẩn đạt: 01 điểm

Tiêu chí: 9 - Tiêu chuẩn: 3
Hằng năm, thu thập ý kiến đánh giá tối thiểu 30% người học đại diện các ngành, nghề đào tạo về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo; chất lượng dịch vụ, giảng dạy và việc thực hiện chính sách liên quan đến người học của trường.
a) Mô tả 
Trường có quy định về việc thu thập ý kiến hàng năm. Cụ thể: Với cán bộ quản lý và giáo viên, được lấy ý kiến thực hiện thông qua họp chuyên môn cuối năm, thông qua hội nghị CBCC; đối với học sinh – sinh viên lấy ý kiến thông qua 02 hình thức: Ban giám hiệu đối thoại với học sinh – sinh viên mỗi học kỳ 1 lần kết hợp với phiếu khảo sát tại hội nghị đối thoại hoặc sau khi học sinh – sinh viên kết thúc khóa học hoặc môn học/mô đun; đối với các doanh nghiệp: thông qua nhận xét đánh giá của các doanh nghiệp nhận học sinh thực tập tốt nghiệp, các giáo viên hướng dẫn thực tập tiếp xúc trực tiếp cơ sở sản xuất của các doanh nghiệp.
Kết quả việc thu thập ý kiến hàng năm cho thấy các phương thức đào tạo của trường hiện đang thực hiện về cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người học, cũng như chất lượng phù hợp với mục tiêu đề ra. Thông qua việc nắm bắt được các luồng thông tin hữu ích giúp nhà trường điều chỉnh hoạt động dạy và học, các dịch vụ phục vụ người học ngày một tốt hơn.
	(9.3.1.01 - Biên bản họp tổ và khoa chuyên môn; Báo cáo tổng kết hàng năm của khoa; 9.3.1.02 – Kế hoạch đối thoại với HSSV 9.3.1.03 - Biên bản đối thoại với HSSV; 9.3.1.04 - Phiếu khảo sát học sinh – sinh viên; 9.3.1.05 – Các kế hoạch khảo sát và báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát hằng năm; 9.3.1.06 - Báo cáo tổng kết hằng năm của khoa; 9.3.1.07 – Phiếu nhận xét kết quả thực tập của sinh viên)
b) Đánh giá 
- Điểm mạnh:
Trường đã tổ chức nhiều phương thức đào tạo khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người học. Trường cũng kết hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp trong đào tạo, thường xuyên thu thập ý kiến phản hồi của cán bộ quản lý, giáo viên và người học, sử dụng có hiệu quả các ý kiến đóng góp để hoàn thiện phương thức đào tạo.
Thông qua mối quan hệ các doanh nghiệp, hội cựu học sinh trường, các trung tâm giới thiệu việc làm, người sử dụng lao động, là điều kiện thuận lợi thực hiện đa dạng hóa các phương thức đào tạo ngành nghề đáp ứng nhu cầu người học, người sử dụng lao động.
- Những tồn tại :
Việc khảo sát lấy ý kiến người học chủ yếu do nhà trường thực hiện, các khoa chưa thật chủ động trong công tác này.
c) Kế hoạch
Trong những năm tới, trường tổ chức hội thảo định kỳ lấy ý kiến của các doanh nghiệp, cán bộ quản lý, giáo viên, HSSV tốt nghiệp ra trường về phương thức đào tạo , chất lượng dịch vụ của nhà trường ứng với thực tế sản xuất.
Trường sẽ tiếp tục cùng các doanh nghiệp mở rộng hình thức kết hợp đào tạo trong đó sẽ có một phần chương trình hoặc một số modun được đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp. Tăng cường xây dựng kế hoạch đưa HSSV đến các doanh nghiệp thực tập, đặc biệt với những công nghệ mới, thiết bị hiện đại.
d) Tự đánh giá tiêu chuẩn đạt: 01 điểm

Tiêu chí: 9, Tiêu chuẩn: 5
Hằng năm, trường có kế hoạch cụ thể và các biện pháp thực hiện việc cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá và kết quả đánh giá ngoài nếu có.
a) Mô tả 
Hằng năm, Trường tổ chức sơ kết học kỳ, tổng kết năm học, chủ yếu đánh giá chất lượng qua kết quả học tập của người học, để rút kinh nghiệm việc thực hiện các mặt công tác, đề ra phương hướng nhiệm vụ thực hiện cho học kỳ, năm học tiếp. Để nhìn nhận một cách tổng thể về chất lượng, Trường đã thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục giai đoạn 2011- 2015. Báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục đã tự nhìn nhận những khía cạnh cần phát huy, những hoạt động bất cập cần điều chỉnh, đề xuất cải tiến và kế hoạch hành động khắc phục những tồn tại và phát huy các thế mạnh của trường.
Trong các năm qua, Trường đã tổ chức khảo sát để thu nhận ý kiến phản hồi từ HSSV đang học tại trường và HSSV đã tốt nghiệp thông qua các buổi đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo với HSSV để thu thập các thông tin về chất lượng đào tạo, tiến hành khảo sát sự hài lòng của HSSV về hoạt động giảng dạy của GV, tiến hành khảo sát tình hình thực tập tốt nghiệp của HSSV cuối khóa kết hợp với khảo sát việc làm của HSSV đã tốt nghiệp tại các doanh nghiệp định kỳ. HSSV về nhận bằng tốt nghiệp đều được khảo sát về tình trạng việc làm, thu nhập, về chất lượng đào tạo.
Hoạt động đánh giá chất lượng HSSV tốt nghiệp được thực hiện rất tốt trong các năm qua là tổ chức ngày hội việc làm tại trường. Qua ngày hội, doanh nghiệp phỏng vấn trực tiếp HSSV tốt nghiệp để tuyển dụng vào làm việc. Trong 5 năm qua các doanh nghiệp đã tuyển dụng ... HSSV là minh chứng việc đánh giá cao của doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của trường. Tuy nhiên qua khảo sát, chỉ có 5% HSSV đáp ứng được ngay các công việc, còn 95% cơ bản đáp ứng các công việc nhưng doanh nghiệp cần đào tạo bổ sung thêm. Đây là thách thức đối với Trường trong việc điều chỉnh hoạt động đào tạo.
Trường đã thực hiện điều chỉnh một số học phần trong chương trình, bỏ kiến thức, kỹ năng không còn phù hợp, bổ sung thêm kiến thức, kỹ năng mới. Từ năm học 2013-2014 Trường đã chuyển đổi từ đào tạo niên chế sang tín chỉ. Quá trình chuyển đổi, biên soạn lại chương trình là quá trình điều chỉnh nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng HSSV tốt nghiệp, thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao tính chủ động, sáng tạo của HSSV. Trường đã đánh giá bằng Hội thảo sơ kết đào tạo tín chỉ vào năm 2014.
Từ yêu cầu xã hội về chuẩn đầu ra, Trường đã tổ chức các lớp bồi dưỡng tin học và ngoại ngữ cho HSSV, tổ chức thi cấp chứng chỉ, chú trọng việc trang bị các kỹ năng mềm như: làm việc nhóm, sinh hoạt giao tiếp cộng đồng, hoạt động đoàn thể, phong trào, tham quan, kiến tập, câu lạc bộ,... nhằm giúp HSSV nhanh chóng hòa nhập môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp.
Việc đánh giá chất lượng đào tạo đối với HSSV sau khi tốt nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhất là khi Trường chưa xây dựng được các kênh liên lạc, trao đổi thông tin thường xuyên, gắn bó với HSSV và doanh nghiệp. Một số cuộc khảo sát, thông tin thu thập có mẫu khảo sát nhỏ và phạm vi khảo sát chưa đủ rộng nên chưa đủ cơ sở để xây dựng kế hoạch điều chỉnh hoạt động đào tạo.
(9.5.1.01- Kế hoạch đánh giá chất lượng đào tạo của nhà trường; 9.5.1.02 - Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học; 9.5.1.03 - Báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục giai đoạn 2011-2015; 9.5.1.04 - Kế hoạch tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo nhà trường với HSSV hàng năm; 9.5.1.05 -  Phiếu khảo sát sự hài lòng của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên; 9.5.1.06 - Kế hoạch khảo sát tình hình thực tập tốt nghiệp của HSSV cuối khóa kết hợp với khảo sát việc làm của HSSV sau khi tốt nghiệp tại các doanh nghiệp; 9.5.1.07 - Phiếu hỏi, phỏng vấn sinh viên tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của trường; 9.5.1.08 - Phiếu khảo sát học sinh, sinh viên về việc làm sau khi tốt nghiệp; 9.5.1.09 - Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng học chế tín chỉ đào tạo bậc cao đẳng chính quy; 9.5.1.10 - Báo cáo sơ kết một năm thực hiện đào tạo khóa 13 cao đẳng theo học chế tín chỉ; 9.5.1.11 - Thông báo công nhận năng lực tiếng Anh cho HSSVCao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM)

b) Đánh giá 
- Điểm mạnh:
Trường đã quan tâm đến đánh giá chất lượng đào tạo. Kết quả đánh giá được thu thập, tổng hợp từ nhiều kênh thông tin khác nhau, làm cơ sở để Trường định hướng điều chỉnh hoạt động đào tạo theo mục tiêu đáp ứng yêu cầu xã hội.
Trường đã rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo, xem đó là mục tiêu chất lượng trước mắt và lâu dài; mở thêm ngành nghề đào tạo mới thu hút người học, đáp ứng nhu cầu xã hội.
[bookmark: _GoBack]- Những tồn tại:
Trường chưa có kế hoạch tổng thể đánh giá chất lượng đào tạo đối với người học sau khi ra trường và kế hoạch điều chỉnh hoạt động đào tạo cho phù hợp với yêu cầu của xã hội. 
c) Kế hoạch:
Từ năm 2018 phòng TS-ĐT xây dựng kế hoạch đánh giá chất lượng đào tạo của HSSV đã tốt nghiệp; chú trọng tổ chức thực hiện ổn định, duy trì liên tục để đánh giá đồng bộ từng giai đoạn; tổ chức xây dựng thêm các kênh thông tin, trao đổi, đạt hiệu quả cao giữa Trường với các cơ quan, doanh nghiệp và cựu HSSV; lập kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết để điều chỉnh, thay đổi, bổ sung các hoạt động đào tạo theo hướng ngày càng đáp ứng nhu cầu xã hội, thực hiện tốt sứ mạng và mục tiêu đào tạo của trường.
Thường xuyên rà soát, đánh giá, cải tiến chương trình đào tạo đồng bộ với xây dựng chuẩn đầu ra các ngành đào tạo của trường. Xây dựng các quy định, quy trình đánh giá chất lượng đào tạo của HSSV sau khi ra trường.
d) Tự đánh giá tiêu chuẩn đạt: 01 điểm
Bảng mã minh chứng
	STT
	Tiêu chí,
Tiêu chuẩn
	Nội hàm
	Mã minh chứng
	Minh chứng sử dụng chung
	Tên minh chứng

	1 
	4.14
	1
	4.14.1.01
	
	Kế hoạch thu thập ý kiến đánh giá chất lượng đào tạo hàng năm

	2 
	4.14
	1
	4.14.1.02
	
	Phiếu khảo sát hàng năm

	3 
	4.14
	1
	4.14.1.03
	
	Tổng hợp kết quả khảo sát hàng năm

	4 
	4.14
	1
	4.14.1.04
	
	Báo cáo kết quả việc thực hiện theo kế hoạch và kết quả thực hiện thu thập ý kiến của giáo trình

	5 
	4.14
	1
	4.14.1.05
	
	Báo cáo về việc sử dụng kết quả thực hiện thu thập ý kiến của giáo trình

	6 
	4.14
	2
	4.14.2.01
	
	Kế hoạch tổ chức hội thảo với doanh nghiệp về chương trình đào tạo

	7 
	4.14
	2
	4.14.2.02
	
	Biên bản hội thảo với doanh nghiệp về chương trình đào tạo của trường

	8 
	4.14
	2
	4.14.2.03
	
	Tham luận tham gia hội thảo với doanh nghiệp về chương trình đào tạo của trường

	9 
	4.15
	1
	4.15.1.01
	
	Kế hoạch về việc hướng dẫn tổ chức rà soát đánh giá, xây dựng, nghiệm thu, phê duyệt chương trình

	10 
	4.15
	1
	4.15.1.02
	
	Kế hoạch chỉnh sửa giáo trình

	11 
	4.15
	1
	4.15.1.03
	
	Quyết định thành lập ban chỉ đạo chỉnh sửa giáo trình

	12 
	4.15
	1
	4.15.1.04
	
	Quyết định thành lập hội đồng thẩm định giáo trình

	13 
	4.15
	1
	4.15.1.05
	
	Biên bản thẩm định giáo trình

	14 
	4.15
	1
	4.15.1.06
	
	Danh mục giáo trình đã được điều chỉnh, biên soạn lại, biên soạn mới

	15 
	4.15
	2
	4.15.2.01
	
	Kế hoạch mua sắm sách, tài liệu tham khảo, giáo trình

	16 
	4.15
	2
	4.15.2.02
	
	Danh mục sách, tài liệu tham khảo, giáo trình cập nhật mới

	17 
	9.3
	1
	9.3.1.01
	
	Biên bản họp tổ và khoa chuyên môn; Báo cáo tổng kết hàng năm của khoa

	18 
	9.3
	1
	9.3.1.02
	
	Kế hoạch đối thoại với HSSV

	19 
	9.3
	1
	9.3.1.03
	
	Biên bản đối thoại với HSSV

	20 
	9.3
	1
	9.3.1.04
	
	Phiếu khảo sát học sinh – sinh viên

	21 
	9.3
	1
	9.3.1.05
	
	Các kế hoạch khảo sát và báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát hằng năm

	22 
	9.3
	1
	9.3.1.06
	
	Báo cáo tổng kết hằng năm của khoa

	23 
	9.3
	1
	9.3.1.07
	
	Phiếu nhận xét kết quả thực tập của sinh viên

	24 
	9.5
	1
	9.5.1.01
	
	Kế hoạch đánh giá chất lượng đào tạo của nhà trường

	25 
	9.5
	1
	9.5.1.02
	
	Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học

	26 
	9.5
	1
	9.5.1.03
	
	Báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục giai đoạn 2011-2015

	27 
	9.5
	1
	9.5.1.04
	
	Kế hoạch tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo nhà trường với HSSV hàng năm

	28 
	9.5
	1
	9.5.1.05
	
	Phiếu khảo sát sự hài lòng của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

	29 
	9.5
	1
	9.5.1.06
	
	Kế hoạch khảo sát tình hình thực tập tốt nghiệp của HSSV cuối khóa kết hợp với khảo sát việc làm của HSSV sau khi tốt nghiệp tại các doanh nghiệp

	30 
	9.5
	1
	9.5.1.07
	
	Phiếu hỏi, phỏng vấn sinh viên tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của trường

	31 
	9.5
	1
	9.5.1.08
	
	Phiếu khảo sát học sinh, sinh viên về việc làm sau khi tốt nghiệp

	32 
	9.5
	1
	9.5.1.09
	
	Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng học chế tín chỉ đào tạo bậc cao đẳng chính quy

	33 
	9.5
	1
	9.5.1.10
	
	Báo cáo sơ kết một năm thực hiện đào tạo khóa 13 cao đẳng theo học chế tín chỉ

	34 
	9.5
	1
	9.5.1.11
	
	Thông báo công nhận năng lực tiếng Anh cho HSSVCao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
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